
TT TÊN SÁCH ĐVT
Tổng số

 sách

Số lượng 

còn dùng 

được

Số lượng 

sách hao 

mòn, 

không sử 

dụng 

Ghi chú

1 Thực hành và phát triển Tiếng việt 1/1 Quyển 5 5 0

2 Thực hành và phát triển Tiếng việt 1/2 Quyển 5 5 0

3 Thực hành và phát triển Toán 1/1 Quyển 5 5 0

4 Thực hành và phát triển Toán 1/2 Quyển 5 5 0

5 Ôn luyện và kiểm tra toán 1 tập 2 Quyển 1 1 0

6 Bài tập trắc nghiệm toán 1 Quyển 5 5 0

7 Bài tập trắc nghiệm toán 1 Quyển 2 2 0

8 Các dạng BT trắc nghiệm toán lớp 1 Quyển 5 5 0

9 Chuyên đề BD nâng cao toán 1/1 Quyển 2 2 0

10 Em học giỏi toán 1 Quyển 2 2 0

11 Giúp em giỏi toán 1 Quyển 1 1 0

12 Giải bài tập toán 1 tập 1 Quyển 2 2 0

13 Giải bài tập toán 1 tập 2 Quyển 2 2 0

14 Giải bài vở bài tập toán 1 tập 1 Quyển 5 5 0

15 Toán phát triển trí thông minh lớp 1 Quyển 2 2 0

16 Toán nâng cao lớp 1 Quyển 1 1 0

17 Tuyển tập các bài toán hay và khó 1 Quyển 1 1 0

18 Vở bài tập toán nâng cao lớp 1 tập 1 Quyển 4 4 0

19 Vở bài tập toán nâng cao lớp 1 tập 2 Quyển 2 2 0

20 Vở thực hành Tiếng Việt 1/1 ( KN) Quyển 5 5 0

21 Vở thực hành Tiếng Việt 1/2 ( KN) Quyển 5 5 0

22 BT Toán 1/1 Quyển 5 5 0

23 BT Toán 1/2 Quyển 5 5 0

LỚP 2 0

24 Ôn luyện kiểm tra Toán 2/1 Quyển 1 1 0

25 Ôn luyện kiểm tra Toán 2/2 Quyển 1 1 0

26 Để học tốt Toán 2 Quyển 3 3 0

27 112 trò chơi Toán Quyển 4 4 0

28 Tuyển chọn 400 BT Toán 2 Quyển 2 2 0

29 405 bài tập Toán 2 Quyển 3 3 0

30 45 bộ đề bài tập trắc nghiệm Toán 2 Quyển 5 5 0

31 500 bài toán cơ bản và nâng cao 2 Quyển 4 4 0

32 500 bài toán trắc nghiệm lớp 2 Quyển 5 5 0

33 540 bài tập trắc nghiệm lớp 2 Quyển 5 5 0

34 Bài tập trắc nghiệm Toán 2 Quyển 5 5 0

35 Bài tập trắc nghiệm Toán 2 Quyển 5 5 0

36 Các dạng bái tập trắc nghiệm Toán 2 Quyển 5 5 0

37 Chuyên đề BD nâng cao Toán 2/1 Quyển 4 4 0
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38 Chuyên đề BD nâng cao Toán 2/2 Quyển 4 4 0

39 Giải bài tập Toán 2 tập 1 Quyển 3 3 0

40 Giải bài tập Toán 2 tập 2 Quyển 2 2 0

41 Vở giải bài tập toán 2 tập 1 Quyển 4 4 0

42 Vở giải bài tập Toán 2 tập 2 Quyển 4 4 0

43 Giúp em giỏi Toán lớp 2 Quyển 3 3 0

44 Toán bồi dƣỡng hs năng khiếu 2 Quyển 2 2 0

45 Toán nâng cao 2 Quyển 1 1 0

46 Toán nâng cao tiểu học 2 Quyển 1 1 0

47 Toán phát triển trí thông minh 2 Quyển 2 2 0

48 Vở bài tập nâng cao Toán 2 tập 1 Quyển 2 2 0

49 Vở bài tập nâng cao Toán 2 tập 2 Quyển 4 4 0

50 Bài tập trắc nghiệm Tiếng việt 2 Quyển 5 5 0

51 Bài tập trắc nghiệm Tiếng việt 2 tập 1 Quyển 4 4 0

52 Bồi dƣỡng văn, tiếng việt lớp 2 tập 1 Quyển 1 1 0

53 Bồi dƣỡng văn, tiếng việt lớp 2 tập 2 Quyển 2 2 0

54 Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm TV 2/1 Quyển 4 4 0

55 Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm TV 2/2 Quyển 5 5 0

56 Giải bài tập Tiếng việt lớp 2 tập 1 Quyển 4 4 0

57 Giải bài tập Tiếng việt lớp 2 tập 2 Quyển 5 5 0

58 Lời giải VBT Tiếng việt lớp 2 tập 1 Quyển 5 5 0

59 Lời giải VBT Tiếng việt lớp 2 tập 2 Quyển 4 4 0

60 Luyện từ và câu  2 Quyển 5 5 0

61 Luyện từ và câu Tiếng việt tiểu học 2 Quyển 4 4 0

62 Luyện từ và câu tiếng việt 2 Quyển 2 2 0

63 Mẹ dạy con học tiếng việt 2 tập 1 Quyển 4 4 0

64 Nâng cao tiếng việt tiểu học 2/1 Quyển 4 4 0

65 Nâng cao tiếng việt tiểu học 2/2 Quyển 4 4 0

66 Rèn kĩ năng tập làm văn 2 Quyển 5 5 0

67 Tiếng việt nâng cao 2 Quyển 3 3 0

68 Tuyển tập các bài toán hay và khó 2 Quyển 1 1 0

69 Tuyển chọn các bài toán đô NC 2 Quyển 2 2 0

70 Vở bài tập nâng cao từ và câu 2 Quyển 4 4 0

71 Trò chơi thực hành Tiếng Việt 2/1 Quyển 3 3 0

72 Trò chơi thực hành Tiếng Việt 2/2 Quyển 1 1 0

73 150 bài văn hay lớp 2 Quyển 4 4 0

74 155 đề văn Tiếng việt 2 Quyển 2 2 0

75 153 bài văn hay lớp 2 Quyển 4 4 0

76 162 bài văn chọn lọc cho HS lớp 2 Quyển 3 3 0

77 166 bài làm văn Tiếng việt lớp 2 Quyển 3 3 0

78 Bài tập nâng cao Tiếng việt 2 tập 1 Quyển 4 4 0

79 Bài tập nâng cao Tiếng việt 2 tập 2 Quyển 4 4 0

80 Bài tập cuối tuần Tiếng Việt 2/1 Quyển 5 5 0

81 Bài tập cuối tuần Tiếng Việt 2/2 Quyển 5 5 0
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82
Vở ô ly Bài tập Toán 2/1 (Có mã QR,để quét 

đáp án cho mỗi bài) Quyển 5 5 0

83
Vở ô ly Bài tập Toán 2/2 (Có mã QR, để quét 

đáp án cho mỗi bài) Quyển 5 5 0

84 Cùng em ôn luyện Toán 2/1 Quyển 5 5 0

85 Cùng em ôn luyện Toán 2/2 Quyển 5 5 0

86 BT cơ bản và nâng cao Toán 2/1 Quyển 5 5 0

87 BT cơ bản và nâng cao Toán 2/2 Quyển 5 5 0

LỚP 3 0

88 Ôn luyện kiểm tra Toán 3 tập 1 Quyển 1 1 0

89 324bài toàn có lời văn lớp 3 Quyển 3 3 0

90 400 bài tập toán 3 Quyển 4 4 0

91 405 bài tập toán 3 Quyển 4 4 0

92 45 bộ đề trắc nghiệm Toán 3 Quyển 4 4 0

93 500 bài toán trắc nghiệm tiểu học 3 Quyển 5 5 0

94 500 bài toán trắc nghiệm tiểu học 3 Quyển 5 5 0

95 500 bài toán cơ bản, nâng cao 3 Quyển 4 4 0

96 500 bài toán chọn lọc 3 Quyển 2 2 0

97 Bài tập trắc nghiệm và TL toán 3 tập 1 Quyển 4 4 0

98 Chuyên đề BD nâng cao Toán 3/1 Quyển 1 1 0

99 Giải vở BT Toán 3 tập 1 Quyển 2 2 0

100 Giải vở BT Toán 3 tập 2 Quyển 2 2 0

101 Giải BT Toán 3/1 Quyển 4 4 0

102 Giải BT Toán 3/2 Quyển 4 4 0

103 Giúp em giỏi Toán 3 Quyển 3 3 0

104 Học tốt Toán 3 Quyển 3 3 0

105 Mẹ giúp con học giỏi toán 3 Quyển 5 5 0

106 Toán bồi dƣỡng hs năng khiếu 3 Quyển 1 1 0

107 Toán nâng cao lớp 3 Quyển 4 4 0

108 Tuyển tập các bài Toán hay và khó 3 Quyển 2 2 0

109 Tuyển tập các bài Toán đố 3 nâng cao Quyển 1 1 0

110 Vở bài tập nâng cao toán lớp 3 tập 1 Quyển 5 5 0

111 Vở bài tập nâng cao toán lớp 3 tập 2 Quyển 2 2 0

112 54 Đề trắc nghiệm Tiếng việt 3 Quyển 2 2 0

113 Bài tập nâng cao Tiếng việt 3/2 Quyển 4 4 0

114

Bài tập trắc nghiệm -Thực hành Tiếng 

Việt 3/2 Quyển 1 1 0

115 Bài tập trắc nghiệm Tiếng việt 3 Quyển 4 4 0

116 Bài tập trắc nghiệm Toán 3 Quyển 5 5 0

117 Các dạng bài tập trắc nghiệm Toán 3 Quyển 5 5 0

118 Câu hỏi trắc nghiệm Tiếng việt 3/1 Quyển 5 5 0

119 Câu hỏi trắc nghiệm Tiếng việt 3/2 Quyển 5 5 0

120 Chuyên đề BD văn, Tiếng việt 3/2 Quyển 4 4 0

121 Để học tốt Tiếng việt 3 tập 2 Quyển 4 4 0

122 Giải BT Tiếng việt 3 tập 1 Quyển 4 4 0
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123 Giải BT Tiếng việt 3 tập 2 Quyển 4 4 0

124 Giúp em giỏi tập làm văn 3 Quyển 3 3 0

125 Học mà vui vui mà học Quyển 3 3 0

126 Lời giải vở Tiếng việt 3 tập 1 Quyển 5 5 0

127 Lời giải vở Tiếng việt 3 tập 2 Quyển 5 5 0

128 Luyện từ và câu lớp 3 Quyển 3 3 0

129 Mẹ dạy con học Tiếng việt 3 tập 1 Quyển 5 5 0

130 Mẹ dạy con học tiếng việt 3 tập 2 Quyển 4 4 0

131 Những bài TLV chọn lọc 3 Quyển 2 2 0

132 Rèn kĩ năng TLV 3 Quyển 4 4 0

133 Tiếng việt nâng cao 3 Quyển 2 2 0

134 Phƣơng pháp luyện từ và câu 3 Quyển 4 4 0

135 Vở bài tập nâng cao tiếng việt lớp 3 tập 1 Quyển 4 4 0

136 Vở bài tập nâng cao tiếng việt lớp 3 tập 2 Quyển 3 3 0

137 100 Bài văn hay lớp 3 Quyển 3 3 0

138 150 Bài văn hay lớp 3 Quyển 1 1 0

139 155 bài làm văn Tiếng việt lớp 3 Quyển 4 4 0

140 162 Văn chọn lọc cho học sinh 3 Quyển 4 4 0

141 166 bài làm văn tiếng việt lớp 3 Quyển 3 3 0

142 207 Đề và bài làm văn tiểu học Quyển 1 1 0

143 Trò chơi thực hành Tiếng Việt 3/1 Quyển 3 3 0

144 Trò chơi thực hành Tiếng Việt 3/2 Quyển 1 1 0

145 Bài học STEM lớp 3 3 3 0

146 Luyện tập làm văn lớp 3 3 3 0

147 BT phát triển năng lực môn Toán 3/1 3 3 0

LỚP 4

148 Ôn luyện và kiểm tra Toán 4/1 Quyển 2 2 0

149 Ôn luyện và kiểm tra Toán 4/2 Quyển 2 2 0

150 45 Bộ đề bài tập trắc nghiệm Toán 4 Quyển 4 4 0

151 500 Bài toán cơ bản & nâng cao 4 Quyển 1 1 0

152 500 Bài toán chọn lọc 4 Quyển 2 2 0

153 500 Bài toán trắc nghiệm  tiểu học 4 Quyển 5 5 0

154 540 Bài tập trắc nghiệm toán lớp 4 Quyển 4 4 0

155 Bài tập trắc nghiệm Toán 4 Quyển 5 5 0

156 Bài tập trắc nghiệm Toán 4 Quyển 3 3 0

157 Bài tập về số tự nhiên lớp 4 Quyển 5 5 0

158 Bài toán có lời văn 4 Quyển 3 3 0

159 Bồi dƣỡng năng lực tự học toán 4 Quyển 5 5 0

160 Bồi dƣỡng toán tiểu học 4 Quyển 4 4 0

161 Các bài toán cơ bản và nâng cao hình học 4 Quyển 4 4 0

162 Các bài toán thông minh 4 Quyển 2 2 0

163 Các dàng bài tập trắc nghiệm toán 4 Quyển 5 5 0

164 Chuyên đề bồi dƣỡngvà NC Toán 4 tập 1 Quyển 3 3 0

165 Chuyên đề bồi dƣỡngvà NC Toán 4 tập 2 Quyển 2 2 0
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166 Phát triển trí thông minh Toán 4 Quyển 1 1 0

167 Giải bài tập toán 4 tập 1 Quyển 1 1 0

168 Giải bài tập toán 4 tập 2 Quyển 2 2 0

169 Giải VBT Toán 4 tập 1 Quyển 1 1 0

170 Giải VBT Toán 4 tập 2 Quyển 2 2 0

171 Giúp em giỏi Toán 4 Quyển 3 3 0

172 Học tốt toán 4 Quyển 4 4 0

173 Hƣớng dẫn thực hành giải Toán 4có lời văn Quyển 2 2 0

174 Luyện tập toán cơ bản và NC 4 tập 1 Quyển 4 4 0

175 Toán bồi dƣỡng học sinh năng khiếu tiểu học 4Quyển 2 2 0

176 Toán nâng cao 4 tập 1 Quyển 4 4 0

177 Toán nâng cao 4 tập 2 Quyển 2 2 0

178 Toán nâng cao tiểu học 4 Quyển 3 3 0

179 Toán nâng cao tiểu học 4 Quyển 3 3 0

180 Tuyển tập các bài Toán hay và khó 4 Quyển 2 2 0

181 VBT Toán nâng cao lớp 4 tập 2 Quyển 5 5 0

182 VBT trắc nghiệm Toán 4 tập 2 Quyển 5 5 0

183 Tuyển chọn các bài toán đố 4 Quyển 2 2 0

184 54 Đề trắc nghiệm & tự luận TV 4 Quyển 3 3 0

185 600 câu hỏi trắc nghiệm lịch sử địa lý 4 Quyển 2 2 0

186 Bài tập nâng cao tiếng việt 4 tập 1 Quyển 5 5 0

187 Bài tập nâng cao tiếng việt 4 tập 2 Quyển 3 3 0

188 Bài tập trắc nghiệm thực hành TV 4/2 Quyển 5 5 0

189 Bồi dƣỡng văn tiếng việt 4 tập2 Quyển 3 3 0

190 Rèn kỹ năng Cảm thụ văn cho học sinh lớp 4 Quyển 3 3 0

191 Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm TV 4 tập2 Quyển 4 4 0

192 Chuyên đề bồi dƣỡng văn TV 4 tập 1 Quyển 4 4 0

193 Chuyên đề bồi dƣỡng văn TV 4 tập 2 Quyển 4 4 0

194 Hƣớng dẫn Giải bài tập Tiếng Việt 4 tập 1 Quyển 4 4 0

195 Hƣớng dẫn Giải bài tập Tiếng Việt 4 tập 2 Quyển 4 4 0

196 Giúp em học giỏi tập làm văn 4 Quyển 4 4 0

197 Lời giải VBT Tiếng Việt 4 tập 1 Quyển 4 4 0

198 Lời giải VBT Tiếng Việt 4 tập 2 Quyển 4 4 0

199 Bài tập tự đánh giá môn khoa học 4 Quyển 4 4 0

200 Hỏi đáp và cách làm 1 số thí nghiệm khoa học 4Quyển 5 5 0

201 Luyện tập làm văn 4 Quyển 1 1 0

202 Luyện từ và câu 4 Quyển 4 4 0

203 Những bài tập làm văn chọn lọc 4 Quyển 2 2 0

204 Những bài làm văn hay 4 Quyển 5 5 0

205 Những bài văn mẫu 4 Quyển 2 2 0

206 Rèn kỹ năng cảm thụ thơ văn 4 Quyển 3 3 0

207 Rèn kỹ năng tập làm  văn 4 Quyển 6 6 0

208 Thực hành tập làm văn 4 Quyển 5 5 0

209 VBT nâng cao tiếng việt lớp 4 tập1 Quyển 5 5 0
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210 VBT nâng cao tiếng việt lớp 4 tập2 Quyển 5 5 0

211 VBT nâng cao từ và câu lớp 4 Quyển 4 4 0

212 Để học tốt tiếng việt lớp 4 tập 1 Quyển 5 5 0

213 Để học tốt tiếng việt lớp 4 tập 2 Quyển 4 4 0

214 150 Bài văn hay lớp 4 Quyển 2 2 0

215 153 Bài làm văn hay lớp 4 Quyển 5 5 0

216 155 Bài làm văn tiếng việt 4 Quyển 4 4 0

217 162 Bài văn chọn lọc 4 Quyển 2 2 0

218 166 Bài làm văn tiếng việt 4 Quyển 3 3 0

219 207 Đề và bài văn tiểu học 4 Quyển 3 3 0

220 Bài học STEM lớp 4 Quyển 3 3 0

221 Cùng em ôn luyện Toán 4/1 Quyển 3 3 0

222 Cùng em ôn luyện Toán 4/2 Quyển 3 3 0

LỚP 5 0

223 Ôn luyện và kiểm tra Toán 5 tập 2 Quyển 2 2 0

224 400 Bài tập Toán 5 Quyển 3 3 0

225 405 Bài tập toán 5 Quyển 3 3 0

226 45 Bộ đề trắc nghiệm toán 5 Quyển 4 4 0

227 500 BT Toán 5 bồi dƣỡng HS khá giỏi Quyển 2 2 0

228 500 Bài tập Toán cơ bản và nâng cao 5 Quyển 2 2 0

229 54 Đề kiểm tra T.nghiệm và tự luận TV 5 Quyển 3 3 0

230 540 Bài tập trắc nghiệm Toán 5 Quyển 3 3 0

231 Bài tập trắc nghiệm toán 5 Quyển 5 5 0

232 Bài tập trắc nghiệm toán 5 Quyển 5 5 0

233 Bài tập trắc nghiệm tự luận toán 5/1 Quyển 5 5 0

234 Bài toán có lời văn 5 Quyển 4 4 0

235 Bồi dƣỡng năng lực tự học toán 5 Quyển 4 4 0

236 Bồi dƣỡng toán tiểu học 5 Quyển 1 1 0

237 Bộ đề giúp em tự đánh giá KQHT Toán 5 Quyển 4 4 0

238 Bộ đề toán 5 Quyển 1 1 0

239 Các bài toán cơ bản nâng cao hình học Quyển 3 3 0

240 Các bài toán có lời văn 5 Quyển 3 3 0

241 Cá dạng bài tập trắc nghiệm toán 5 Quyển 4 4 0

242 Các phƣơng pháp giải toán tiểu học tập 1 Quyển 5 5 0

243 Chuyên đề bồi dƣỡng nâng cao toán 5/1 Quyển 3 3 0

244 Chuyên đề phân số tỉ số 4-5 Quyển 3 3 0

245 Chuyên đề số đo TG toán chuển động đều Quyển 2 2 0

246 Giải BT toán 5/1 Quyển 1 1 0

247 Giải BT toán 5/2 Quyển 1 1 0

248 Vở Giải VBT toán 5/1 Quyển 3 3 0

249 Vở Giải VBT toán 5/2 Quyển 3 3 0

250 Giúp em học giỏi toán 5 Quyển 4 4 0

251 Toán nâng cao 5/1 Quyển 1 1 0

252 Toán nâng cao 5/2 Quyển 2 2 0
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253 Nâng cao toán 5 Quyển 3 3 0

254 Phát triển thông minh toán 5 Quyển 4 4 0

255 Tuyển chọn những bài toán đố 5 Quyển 1 1 0

256 Toán bồi dƣỡng học sinh năng khiếu 5 Quyển 2 2 0

257 Toán bồi dƣỡng 5 Quyển 2 2 0

258 Toán chuyên đề hệ số đếm thập phân  4-5 Quyển 4 4 0

259 Toán nâng cao 5/1 Quyển 5 5 0

260 Toán nâng cao 5/2 Quyển 3 3 0

261 Vở BT toán nâng cao 5 tập 2 Quyển 5 5 0

262 Vở BT trắc nghiệm toán 5 tập 2 Quyển 5 5 0

263 700 câu hỏi trắc nghiệm TV 5 tập 1 Quyển 5 5 0

264 700 câu hỏi trắc nghiệm TV 5 tập 2 Quyển 5 5 0

265 Bài tập nâng cao tiếng việt 5/1 Quyển 5 5 0

266 Bài tập nâng cao tiếng việt 5/2 Quyển 5 5 0

267 Bài tập trắc nghiệm tiếng việt 5 Quyển 3 3 0

268 Bài tập trắc nghiệm thực hành tiếng việt 5/1 Quyển 1 1 0

269 Bài tập trắc nghiệm thực hành tiếng việt 5/2 Quyển 5 5 0

270 Bài tập cơ bản và nâng cao toán 5 tiểu học Quyển 3 3 0

271 Bồi dƣỡng văn, tiếng việt 5 tập 2 Quyển 2 2 0

272 Bồi dƣỡng văn năng khiếu 5 Quyển 1 1 0

273 Bồi dƣỡng văn, tiếng việt 5/1 Quyển 4 4 0

274 Bồi dƣỡng văn, tiếng việt 5/2 Quyển 3 3 0

275 Cảm thụ văn tiểu học 5 Quyển 1 1 0

276 Câu hỏi và bài tập TN tiếng việt 5 tập 1 Quyển 4 4 0

277 Câu hỏi và bài tập TN tiếng việt 5 tập 2 Quyển 5 5 0

278 Chuyên đề số thập phân 5 Quyển 2 2 0

279 Để học tốt văn tiếng việt 5 tập 1 Quyển 1 1 0

280 Để học tốt văn tiếng việt 5 tập 2 Quyển 2 2 0

281 Hƣớng dẫn Giải BT tiếng việt 5 tập 1 Quyển 1 1 0

282 Hƣớng dẫn Giải BT tiếng việt 5 tập 2 Quyển 1 1 0

283 Giúp em học tốt tiếng việt 5/1 Quyển 1 1 0

284 Giúp em học tốt tiếng việt 5/2 Quyển 3 3 0

285 Học tốt tiếng việt 5/2 Quyển 3 3 0

286 Kiến thức cơ bản tiếng việt 5 tập 1 Quyển 1 1 0

287 Lời giải vở BT tiếng việt lớp 5 tập 1 Quyển 1 1 0

288 Lời giải vở BT tiếng việt lớp 5 tập 2 Quyển 4 4 0

289 Luyện từ và câu 5 Quyển 4 4 0

290 Những bài tập làm văn chọn lọc 5 Quyển 1 1 0

291 Luyện tập Tiếng Việt 5( Trắc nghiệm)/1 Quyển 1 1 0

292 Luyện tập Tiếng Việt 5( Trắc nghiệm)/2 Quyển 1 1 0

293 Bài tập trắc nghiệm tiếng việt 5 Quyển 5 5 0

294 Luyện từ và câu 5 Quyển 4 4 0

295 Rèn kĩ năng tập làm văn  5 Quyển 4 4 0

296 Tập làm văn 5 Quyển 4 4 0
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297 Thực hành tập làm văn 5 Quyển 4 4 0

298 Tiếng việt nâng cao 5 Quyển 3 3 0

299 Vở Bt nâng cao tiếng việt 5 tập 1 Quyển 5 5 0

300 Vở BT nâng cao từ và câu 5 Quyển 1 1 0

301 Ôn tập và kiểm tra Tiếng việt  5 Quyển 1 1 0

302 150 Bài văn hay lớp 5 Quyển 4 4 0

303 155 Bài làm văn tiếng việt 5 Quyển 2 2 0

304 162 Bài văn chọn lọc 5 Quyển 5 5 0

305 166 Bài làm văn tiếng việt 5 Quyển 3 3 0

306 207 Đề và bài văn 5 Quyển 1 1 0

307 Thực hành khoa học lịch sử địa lí 5 Quyển 4 4 0

308 Bài tập và câu hỏi TN lịch sử- địa lí 5 Quyển 4 4 0

309 Hỏi đáp và hƣớng dẫn làm TNo khoa học 5 Quyển 3 3 0

310 Câu hỏi bài tập TN và tự luận địa lí 5 Quyển 3 3 0

311 Vở ôli BT Tiếng Việt 5/1 Quyển 5 5 0

312 Vở ôli BT Tiếng Việt 5/2 Quyển 5 5 0

313
Vở ô ly Bài tập Toán 5/1 (Có mã QR,để quét 

đáp án cho mỗi bài) có tích hợp công nghệ số Quyển 5 5
0

314
Vở ô ly Bài tập Toán 5/2 (Có mã QR, để quét 

đáp án cho mỗi bài) có tích hợp công nghệ số Quyển 5 5
0

315 Vở thực hành Tiếng Việt 5/1 Quyển 5 5 0

316 Vở thực hành Tiếng Việt 5/2 Quyển 5 5 0

317 BT phát triển năng lực môn Tiếng việt 5/1 Quyển 5 5 0

318 BT phát triển năng lực môn Tiếng việt 5/2 Quyển 5 5 0

0

319 Tuyển tập đề bài văn miêu tả, kể chuyện tập 1 Quyển 6 6 0

320 Tuyển tập đề kiểm tra môn Tiếng Việt tiểu học Quyển 1 1 0

321 Hƣớng dẫn dạy Tập làm văn 5/1 Quyển 1 1 0

322 Kể chuyện danh nhân cho tuổi thơ tập 1 Quyển 5 5 0

323 Kể chuyện lịch sử cho tuổi thơ tập 1 Quyển 5 5 0

324 Trò chơi thơ cho tuổi thơ tập 1 Quyển 5 5 0

325 Tài liệu tuyên truyền bảo vệ trẻ em Quyển 5 5 0

326

Danh thắng lịch sử Yên Tử với những giá trị

 lịch sử văn hóa Quyển 20 20 0

327 Luyện tập kiểm tra định kì Toán 2/1 Quyển 1 1 0

328 Luyện tập kiểm tra định kì Toán 2/2 Quyển 1 1 0

329 Luyện tập kiểm tra định kì Toán 3/1 Quyển 1 1 0

330 Luyện tập kiểm tra định kì Toán 3/2 Quyển 1 1 0

331 Luyện tập kiểm tra định kì Toán 4/1 Quyển 1 1 0

332 Luyện tập kiểm tra định kì Toán 4/2 Quyển 1 1 0

333 Luyện tập kiểm tra định kì Toán 5/1 Quyển 1 1 0

334 Luyện tập kiểm tra định kì Toán 5/2 Quyển 1 1 0

335

Biển Đông - luận bàn của các học giả trên

 thế giới Quyển 3 3 0
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336

100 câu hỏi - đáp về biển đảo dành cho 

tuổi trẻ Việt Nam Quyển 3 3 0

337 Giới thiệu về biển đảo Việt Nam Quyển 3 3 0

338

Chủ quyền quốc gia Việt Nam tại hai quần

 đảo Hoàng Sa và Trƣờng Sa qua tƣ liệu Việt 

Nam và nƣớc ngoài
Quyển 3 3 0

339

Tuyển tập đề kiểm tra môn Tiếng Việt tiểu 

học
QuyÓn 2 2 0

340

Kiến thức cơ bản về học bơi và cứu đuối 

cho trẻ em QuyÓn 40 40 0

341

Một số văn bản chính sách mới về bảo vệ 

chăm sóc, giáo dục trẻ em và xây dựng xã 

phƣờng, thị trấn phù hợp với trẻ em QuyÓn 25 25 0

342
Tài liệu tuyên truyền về bảo vệ trẻ em

QuyÓn 4 4 0

343
Kể chuyện danh nhân cho tuổi thơ (tập 1)

QuyÓn 5 5 0

344

Tµi liÖu hái ®¸p vÒ c¸c v¨n kiÖn héi nghÞ 

lÇn thø 6 BCH T¦ §¶ng kho¸ XII ( Dïng 

cho ®oµn viªn c¸c tæ chøc chÝnh trÞ - XH vµ 

tuyªn truyÒn trong nh©n d©n) QuyÓn 2 2 0

345 Sæ tay ph¸p luËt lao ®éng - BHXH QuyÓn 5 5 0

346

Kể chuyện lịch sử cho tuổi thơ

Tập 1. Chuyện các vị vua nƣớc Việt QuyÓn 4 4 0

347 Trò chơi thơ cho tuổi thơ( tập 1) QuyÓn 4 4 0

348

Tuyển tập đề bài và bài văn miêu tả, kể 

chuyện (tập 1) QuyÓn 3 3 0

349

Danh thắng Yên tử với những giá trị lịch sử 

văn hoá QuyÓn 19 19 0

350 Hƣớng dẫn du lịch Yên tử QuyÓn 33 33 0

351 Tập ảnh về yên Tử QuyÓn 14 14 0

352

Làm quen với luật giao thông: Tập 1. 

Hoàng Kun thể hiện bản lĩnh ( sách rèn kĩ 

năng sống dành cho học sinh lớp 1) QuyÓn

7 7

0
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353

Làm quen với luật giao thông: Tập 2: Ví sao 

chú công an kết bạn với Hoàng Kun (sách rèn 

kĩ năng sống dành cho học sinh lớp 2) QuyÓn

8 8

0

354

Làm quen với luật giao thông: Tập 3.Chuyến 

phiêu lƣu của chiếc vàn trƣợt ( sách rèn kĩ năng 

sống dành cho học sinh lớp 3) QuyÓn

8 8

0

355

Làm quen với luật giao thông: Tập 4. Hoàng 

Kun và những bí mật trên đƣờng đến lớp ( sách 

rèn kĩ năng sống dành cho học sinh lớp 4)
QuyÓn

8 8

0

356

Làm quen với luật giao thông: Tập 5. Hoàng Kun 

thành anh hùng bất đắc dĩ (sách rèn kĩ năng sống 

dành cho học sinh lớp 5) QuyÓn

8 8

0

357
Phòng chống xâm hại tình dục trẻ em QuyÓn 117 117 0

1443

NGƯỜI LẬP

Phạm Thị Vân Trần Thu Hà

Phương Đông, ngày 6 tháng 9 năm 2024
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